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Thực hiện Văn bản số 1239/BTP-TGPL ngày 06/4/2020 của Bộ Tư pháp về 

việc tổng kết việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý trong các Chương trình 

giảm nghèo; UBND tỉnh Bình Định báo cáo tổng kết kết quả thực hiện chính sách 

trợ giúp pháp lý theo các Chương trình giảm nghèo, cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

 1. Về thể chế 

 Để triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách trợ giúp pháp lý trong 

các Chương trình giảm nghèo của Thủ tướng Chính phủ, hỗ trợ vụ việc tham gia 

tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình và các văn bản chỉ đạo triển khai thực 

hiện các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 

4804/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 

32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp 

pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã 

nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham 

gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình. 

2. Về kết quả triển khai các hoạt động 

 a) Kết quả thực hiện Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg từ năm 2011 đến 

năm 2015 

- Về trợ giúp pháp lý lưu động: Tổ chức 184 đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại 

23 xã thuộc 03 huyện nghèo An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh. Có 19.120 lượt người 

tham dự, thực hiện tư vấn pháp luật 2.594 vụ việc. Phần lớn các vụ việc được TGPL 

chủ yếu liên quan đến một số lĩnh vực pháp luật như: Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất ở, tranh chấp dân sự, tranh chấp quyền sử dụng đất, chính 

sách bồi thường, giải tỏa; hôn nhân và gia đình, chính sách người có công, chính sách 

bảo trợ xã hội. Trong đó: 

Năm 2011: Tổ chức 46 đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại 23 xã thuộc 03 huyện 

nghèo với 3.646 lượt người tham dự, tư vấn pháp luật 345 vụ việc; tổ chức 138 buổi 

sinh hoạt chuyên đề pháp luật tại 23 xã thuộc 03 huyện nghèo, tư vấn pháp luật 

4.780 vụ việc cho 4.780 lượt người tham dự; tổ chức 03 lớp tập huấn tại 03 huyện 

nghèo với 150 người tham dự. 
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Năm 2012: Tổ chức 46 đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại 23 xã thuộc 03 huyện 

nghèo với 4.733 lượt người tham dự, tư vấn pháp luật 529 vụ việc; tổ chức 138 buổi 

sinh hoạt chuyên đề pháp luật tại 23 xã thuộc 03 huyện nghèo, tư vấn pháp luật 

4.803 vụ việc cho 4.803 lượt người tham dự; tổ chức 648 đợt sinh hoạt và hòa giải 

648 vụ việc; tổ chức 03 lớp tập huấn tại 03 huyện nghèo với 150 người tham dự. 

Năm 2013: Tổ chức 46 đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại 23 xã thuộc 03 huyện 

nghèo với 6.253 lượt người, tư vấn pháp luật 747 vụ việc; tổ chức 138 buổi sinh hoạt 

chuyên đề pháp luật tại 23 xã thuộc 03 huyện nghèo, tư vấn pháp luật 4.140 vụ 

việc cho 4.140 lượt người tham dự; tổ chức 828 đợt sinh hoạt và hòa giải 828 vụ 

việc; tổ chức 03 lớp tập huấn tại 03 huyện nghèo với 170 người tham dự.  

Năm 2014: Tổ chức 23 đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại 23 xã thuộc 03 huyện 

nghèo với 2.274 lượt người, tư vấn pháp luật 747 vụ việc; tổ chức 92 buổi sinh hoạt 

chuyên đề pháp luật tại 23 xã thuộc 03 huyện nghèo, tư vấn pháp luật 3.050 vụ 

việc cho 3.050 lượt người tham dự; tổ chức 552 đợt sinh hoạt và hòa giải 552 vụ 

việc; tổ chức 03 lớp tập huấn tại 03 huyện nghèo với 184 người tham dự. 

Năm 2015: Tổ chức 23 đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại 23 xã thuộc 03 huyện 

nghèo với 2.214 người dự, tư vấn pháp luật 226 vụ việc; tổ chức 420 đợt sinh hoạt và 

hòa giải 420 vụ việc; tổ chức 01 lớp tập huấn tại 01 huyện nghèo với 65 người tham 

dự. 

- Về sinh hoạt Câu lạc bộ TGPL: Thành lập và hỗ trợ kinh phí sinh hoạt cho 

23 Câu lạc bộ TGPL ở các xã thuộc 03 huyện nghèo trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung, 

các Câu lạc bộ đều tổ chức sinh hoạt theo kế hoạch đề ra từ đầu năm. Nhiều câu 

lạc bộ tổ chức sinh hoạt ở các điểm thôn có nhiều vướng mắc pháp luật. Ban chủ 

nhiệm các Câu lạc bộ TGPL đã chủ động, lồng ghép với một số hoạt động khác ở 

địa phương, tổ chức sân khấu hóa,… qua đó đã thu hút được nhiều người tham dự. 

Tại các buổi sinh hoạt, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ TGPL đã tuyên truyền, phổ biến 

một số nội dung mới liên quan đến Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật 

Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật hòa giải ở cơ sở… để các thành viên và người 

dân cùng trao đổi, thảo luận tìm ra hướng giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn 

nhỏ trong cộng đồng dân cư, góp phần tháo gỡ những vướng mắc pháp luật đang 

xảy ra hàng ngày tại cơ sở. Các Câu lạc bộ TGPL đã phối hợp với các hội, đoàn 

thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh tổ chức 506 buổi sinh 

hoạt chuyên đề pháp luật tại 23 xã thuộc 03 huyện nghèo. Đã thực hiện tư vấn 

pháp luật 16.773 vụ việc cho 16.773 lượt người tham dự. 

 - Về sinh hoạt Tổ hòa giải: Các tổ hòa giải đã phối hợp với các ban, ngành, 

đoàn thể ở cơ sở tổ chức 2.448 đợt sinh hoạt. Tại các buổi sinh hoạt, các thành 

viên trong tổ hòa giải đã phổ biến một số quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở, 

đồng thời nêu những vụ việc tranh chấp trong nội bộ nhân dân, những vướng mắc 

pháp luật để trao đổi, thảo luận nhằm tìm ra hướng giải quyết vụ việc theo quy 

định của pháp luật. Hầu hết các vướng mắc pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất 

đai, dân sự, hôn nhân và gia đình… Qua đó, đã hòa giải 2.448 vụ việc tranh chấp. 

- Về tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ TGPL để cập nhật 

kiến thức pháp luật mới và kỹ năng TGPL cho người thực hiện TGPL: Đã tổ chức 
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13 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý để cập nhật kiến thức pháp 

luật mới và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, 

thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại 03 huyện nghèo cho 

719 lượt người tham dự.  

Tại các đợt tập huấn các Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đã phổ biến và giới 

thiệu những nội dung cơ bản về Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Đất đai, pháp luật về 

hình sự, dân sự và một số nội dung liên quan đến kiến thức và kỹ năng thực hiện 

TGPL cho cán bộ tư pháp các cấp trong tỉnh. Việc tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng 

nghiệp vụ và kỹ năng TGPL cho Cộng tác viên và thành viên Ban chủ nhiệm Câu 

lạc bộ TGPL tại 03 huyện miền núi An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh rất được sự 

đồng tình ủng hộ từ phía chính quyền các cấp và các thành viên của Câu lạc bộ. 

Từ đó giúp cho Cộng tác viên TGPL và thành viên của Câu lạc bộ cập nhật được 

các thông tin, chính sách về TGPL đồng thời tháo gỡ được những tồn tại trong 

việc tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ TGPL.  

 b) Kết quả thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg từ năm 2013 đến 

năm 2015 (đối với địa phương chưa tự cân đối được ngân sách) 

- Về TGPL lưu động: Tổ chức 105 đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại 24 xã 

nghèo bãi ngang ven biển và 47 thôn, bản đặc biệt khó khăn. Có 8.792 lượt người 

tham dự. Tư vấn pháp luật 1.178 vụ việc. Hầu hết các vụ việc được TGPL chủ yếu 

liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhà ở, hôn nhân và gia đình, chính sách người có 

công, chính sách bảo trợ xã hội. Trong đó: 

 Năm 2013: Tổ chức 45 đợt trợ giúp pháp lý lưu động với 3.264 người tham 

dự; tư vấn pháp luật 451 vụ việc; lắp đặt 67 bảng thông tin TGPL. 

 Năm 2014: Các hoạt động trợ giúp pháp lý theo Quyết số 59/2012/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ không được triển khai thực hiện vì Trung ương không 

hỗ trợ kinh phí thực hiện. 

 Năm 2015: Tổ chức 60 đợt trợ giúp pháp lý lưu động với 5.528 người tham 

dự; tư vấn pháp luật 727 vụ việc. 

- Tiến hành lắp đặt 67 bảng thông tin về đối tượng được TGPL tại trụ sở 

UBND xã và Nhà sinh hoạt cộng đồng thuộc 22 xã nghèo, bãi ngang ven biển và 

23 thôn đặc biệt khó khăn. 

 c) Kết quả thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg từ năm 2016 đến 

năm 2020 

 - Thực hiện thanh toán và hỗ trợ 107 vụ việc tham gia tố tụng có tính chất 

phức tạp hoặc điển hình từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương. Hầu hết các vụ 

việc tham gia tố tụng đều thực hiện ở giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử. Đã thực 

hiện TGPL bằng hình thức tham gia tố tụng cho 107 người, trong đó: 55 trẻ em, 35 

người nghèo, 17 người dân tộc thiểu số. Tất cả các vụ việc được hỗ trợ thuộc lĩnh 

vực hình sự. Trong đó:  

 Năm 2017: Đã hỗ trợ 21 vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc 

điển hình với số tiền 84.993.000 đồng; hỗ trợ học phí cho 01 viên chức tham gia 
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khóa đào tạo nghề luật sư, với số tiền 20.574.000 đồng; tổ chức 01 lớp tăng cường 

năng lực cho người thực hiện TGPLvới 190 người tham dự; phát hành 50 chuyên 

trang, chuyên mục về trợ giúp pháp lý trên Đài truyền thanh xã; tổ chức 50 đợt 

truyền thông về TGPL ở cơ sở với 2.005 người tham dự.  

 Năm 2018: Đã hỗ trợ 40 vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc 

điển hình với số tiền 37.472.000 đồng; tổ chức 01 lớp tăng cường năng lực cho 

người thực hiện TGPLvới 100 người tham dự; phát hành 50 chuyên trang, chuyên 

mục về trợ giúp pháp lý trên Đài truyền thanh xã; tổ chức 50 đợt truyền thông về 

TGPL ở cơ sở với 2.167 người tham dự.  

 Năm 2019: Đã hỗ trợ 46 vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc 

điển hình với số tiền 186.340.000 đồng; hỗ trợ học phí cho 01 viên chức tham gia 

khóa đào tạo nghề luật sư, với số tiền 20.574.000 đồng; tổ chức 01 lớp tăng cường 

năng lực cho người thực hiện TGPLvới 100 người tham dự; phát hành 50 chuyên 

trang, chuyên mục về trợ giúp pháp lý trên Đài truyền thanh xã; tổ chức 50 đợt 

truyền thông về TGPL ở cơ sở với 2.439 người tham dự.  

 Tính đến tháng 4/2020: Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, 

các hoạt động trợ giúp pháp lý chưa được triển khai thực hiện theo Kế hoạch đề ra. 

 - Theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hàng 

năm Trung ương hỗ trợ kinh phí tham gia các khóa đào tạo luật sư cho viên chức 

của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh với số lượng 05 người, số tiền hỗ 

trợ là 104.000.000 đồng. Đến nay, đã cử 02 viên chức của Trung tâm tham gia 

khóa đào tạo nghề luật sư, với số tiền đã thanh toán 40.950.000 đồng. Các trường 

hợp tham gia học lớp luật sư đã được bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý. 

- Tăng cường năng lực cho người thực hiện TGPL: Tổ chức 03 lớp tập 

huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý để cập nhật kiến thức pháp luật mới và 

kỹ năng trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý cho 390 

lượt người tham dự. Các Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đã phổ biến và giới thiệu 

những nội dung cơ bản về Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Đất đai, pháp luật về hình 

sự, dân sự và một số nội dung liên quan đến kiến thức và kỹ năng thực hiện TGPL 

cho người thực hiện TGPL. 

 - Xây dựng, phát chuyên trang, chuyên mục về TGPL bằng tiếng Việt, tiếng 

dân tộc trên Đài truyền thanh xã: đã ký hợp đồng với Đài truyền thanh các xã trên 

địa bàn các huyện nghèo, các xã nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn để phát các 

chuyên trang, chuyên mục về trợ giúp pháp lý. Đã xây dựng và phát hành 200 

chuyên trang, chuyên mục bằng tiếng Việt về trợ giúp pháp lý trên Đài truyền 

thanh xã. 

- Công tác truyền thông về TGPL ở cơ sở: Đã tổ chức 150 đợt đến các xã 

nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng số 6.611 người tham 

dự. Công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý ở cơ sở đã được triển khai bằng hình 

thức tổ chức tuyên truyền trực tiếp những nội dung về trợ giúp pháp lý theo quy 

định của pháp luật gồm: Diện người được trợ giúp pháp lý; các hình thức trợ giúp 

pháp lý; lĩnh vực pháp luật được trợ giúp pháp lý; địa chỉ tổ chức thực hiện trợ 

giúp pháp lý. Hoạt động truyền thông đã đem lại những hiệu quả nhất định, góp 
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phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân, qua đó bảo 

đảm quyền được trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại 

các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

 II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 1. Đánh giá hiệu quả của chính sách TGPL đối với địa phương: 

 a) Giai đoạn 2010 - 2015 

Sau 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg và Quyết 

định số 59/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, người dân ở các huyện nghèo và 

các xã bãi ngang, ven biển đã có điều kiện tiếp cận và tìm hiểu pháp luật, qua đó 

từng bước nâng cao nhận thức pháp luật nhằm ngăn ngừa và hạn chế vi phạm pháp 

luật, góp phần ổn định an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. 

Trong đó, việc cung cấp các dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được TGPL tại 

23 xã nghèo miền núi, 24 xã nghèo bãi ngang ven biển và 47 thôn, bản đặc biệt 

khó khăn đã góp phần nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. 

Người dân và người được TGPL tự tin hơn khi tham gia vào các quan hệ pháp 

luật. Đối với chính quyền địa phương nhất là ở cơ sở, các hoạt động TGPL đã góp 

phần tác động tích cực trong việc giải quyết kịp thời những vướng mắc pháp luật, 

một số mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ Nhân dân. Qua đó, góp phần hạn chế việc 

khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại 

địa phương. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã có sự quan tâm đến các đối tượng là 

người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số để yêu cầu Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

Nhà nước tỉnh cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia bào chữa, bảo vệ cho các đối 

tượng này trong các vụ án hình sự, dân sự. Từ những hoạt động TGPL cụ thể, đem 

lại lợi ích thiết thực cho người được TGPL và cho người dân nói chung, có thể thấy 

rằng nhu cầu về TGPL trong nhân dân còn rất lớn. Do vậy tăng cường các hoạt động 

TGPL trong thời gian đến là một trong những yêu cầu cần thiết. 

 b) Giai đoạn 2016 - 2020 

 Qua 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ, các hoạt động trợ giúp pháp lý đã đến với người dân và người 

được trợ giúp pháp lý ngay tại cơ sở, tạo điều kiện cho người dân ở đây có cơ hội 

tìm hiểu pháp luật và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành. 

Góp phần cùng với các cơ quan tiến hành tố tụng bảo đảm việc điều tra, truy tố và 

xét xử các đối tượng được trợ giúp pháp lý một cách khách quan, công khai, đúng 

người và đúng tội. Các địa phương đều đã thể hiện sự nhất trí, đồng tình cao đối 

với chính sách TGPL hiện hành. Công tác TGPL đã được ổn định, dần đi vào 

chiều sâu, thực chất, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho các đối tượng yếu thế trong 

xã hội, được người dân tin tưởng. Thông qua các hoạt động trợ giúp pháp lý, 

người dân và người được trợ giúp pháp lý đã nắm bắt được các quy định của pháp 

luật và chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia vào các quan hệ xã hội, 

đã hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở, góp phần ổn định an ninh 

trật tự và phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, cùng với chính quyền cơ sở kịp thời 

giải quyết, hòa giải các mâu thuẫn nhỏ, vướng mắc pháp luật trong nhân dân ở địa 

phương.  
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 2. Khó khăn, vướng mắc 

 - Một số cơ quan, ban, ngành và chính quyền cơ sở chưa thật sự quan tâm 

đến công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý, do đó chất lượng, hiệu quả trong 

hoạt động về truyền thông trợ giúp pháp lý còn hạn chế. 

 - Công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý ở các thôn, xã đặc biệt khó khăn 

chưa được thực hiện một cách đồng bộ giữa các ban, ngành, hội, đoàn thể trong 

công tác phối hợp và triển khai thực hiện. 

 - Một số Điều tra viên, Kiểm sát viên và Thẩm phán chưa giải thích đầy đủ 

về quyền được trợ giúp pháp lý cho các đối tượng người nghèo, cận nghèo để họ 

biết và yêu cầu Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh cử Trợ giúp viên pháp 

lý tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho các đối tượng này. Do đó, số lượng 

người dân yêu cầu được trợ giúp pháp lý còn thấp, số lượng vụ việc tham gia tố 

tụng chiếm tỉ lệ thấp so với nhu cầu thực tế trong xã hội, đặc biệt trong các vụ án 

dân sự. 

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của một số Trợ giúp viên pháp lý còn 

chưa đồng đều, kinh nghiệm trong tham gia tố tụng còn có phần hạn chế; do đó 

chưa đáp ứng nhu cầu và đòi hỏi của người được trợ giúp pháp lý. 

- Trình độ chuyên môn của các thành viên trong Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý 

còn thấp, nhiều thành viên kiêm nhiệm các chức danh khác tại cơ sở, do đó họ 

không có nhiều thời gian để thực hiện các nhiệm vụ, công việc của Câu lạc bộ 

TGPL để đáp ứng tốt yêu cầu về hoạt động truyền thông; nhận thức về quyền được 

trợ giúp pháp lý của người dân tộc thiểu số ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn còn 

chưa cao. 

    - Nhận thức pháp luật của một bộ phận người đồng bào dân tộc thiểu số, 

người nghèo, cận nghèo ở các xã thuộc 03 huyện nghèo, các xã nghèo ở tại các địa 

bàn  khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển còn thấp, chưa theo kịp nhu cầu phát triển 

của xã hội. Do đó, họ chưa nhận thức đầy đủ quyền được hưởng chính sách trợ giúp 

pháp lý miễn phí của Đảng và Nhà nước. 

 - Cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện phục vụ cho hoạt động trợ giúp 

pháp lý ở các xã thuộc 03 huyện nghèo, các xã nghèo ở tại các địa bàn khó khăn, 

vùng bãi ngang, ven biển còn hạn chế. Do đó, ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả 

trong công tác trợ giúp pháp lý trong các chương trình giảm nghèo. 

- Đối với 03 thị trấn của các huyện nghèo trên địa bàn tỉnh chưa được hỗ trợ 

kinh phí để tổ chức thực hiện các hoạt động TGPL. Do đó, người dân và người 

được trợ giúp pháp lý còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ pháp lý miễn 

phí theo Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg và Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ.  

- Kinh phí tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tham gia hòa giải cơ sở 

cho người được TGPL ở các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn chưa được hỗ 

trợ. 
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- Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19, các hoạt động trợ giúp pháp 

lý năm 2020 theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã 

được triển khai thực hiện nhưng có phần hạn chế theo Kế hoạch, đặc biệt là công 

tác truyền thông về TGPL ở cơ sở. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách trợ giúp pháp lý cho người 

dân tộc thiểu số, người nghèo ở các xã, thị trấn thuộc 03 huyện nghèo và người 

dân ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển trong thời gian tới, 

UBND tỉnh Bình Định có một số kiến nghị như sau: 

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách trợ giúp pháp lý đặc thù cho 

người đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo, cận nghèo ở các xã đặc biệt khó 

khăn vùng miền núi, các thị trấn thuộc huyện nghèo và người dân ở các xã đặc biệt 

khó khăn vùng bãi ngang, ven biển; 

- Nghiên cứu bổ sung chính sách TGPL đối với người đồng bào dân tộc 

thiểu số không sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 

- Đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân 

tối cao và Tòa án nhân dân tối cao ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan tiến hành 

tố tụng ở địa phương quan tâm đến các đối tượng được trợ giúp pháp lý là bị can, 

bị cáo, nguyên đơn và bị đơn trong các vụ án hình sự, dân sự và kịp thời thông báo 

bằng văn bản cho Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh để cử Trợ giúp viên pháp lý 

tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho các đối tượng được TGPL. Vì 

hiện nay, phần lớn người dân tộc thiểu số, người nghèo, cận nghèo ở các xã thuộc 

huyện nghèo, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là nguyên 

đơn, bị đơn trong các vụ án dân sự chưa có người tham gia bảo vệ quyền lợi cho 

họ tại phiên tòa sơ thẩm; 

- Xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và hỗ trợ cho trợ giúp 

viên pháp lý học tiếng dân tộc thiểu số; 

- Đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp với Ủy ban dân tộc hướng dẫn, chỉ đạo triển 

khai có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý, trong đó có việc thực hiện trợ giúp pháp 

lý cho đồng bào dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn; tập trung thực hiện vụ việc cho đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó, 

chú trọng vụ việc tham gia tố tụng; 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý trên đài phát thanh ở 

cơ sở nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân nói chung và người được 

trợ giúp pháp lý nói riêng. Hiên nay, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật và trợ giúp pháp lý tại cơ sở chưa được quan tâm nhiều. 

- Hỗ trợ kinh phí để xây dựng mỗi thôn, làng ở các xã thuộc huyện nghèo, 

các xã đặc biệt khó khăn 01 cụm pa-nô tuyên truyền về công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật và trợ giúp pháp lý. 
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Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý trong các 

chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo 

cho Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng hợp./. 
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1 THỰC HIỆN VỤ VIỆC TGPL THAM GIA TỐ TỤNG CÓ TÍNH CHẤT PHỨC TẠP HOẶC ĐIỂN HÌNH

Đƣợc giao Thực hiện Ngƣời nghèo
Ngƣời dân tộc

thiểu số
Trẻ em

Ngƣời có

công 
Khác

Tổng số

đối tƣợng

Hình 

sự
Dân sự

Hành 

chính
Khác

Tổng số

vụ việc

chia theo

lĩnh vực

2016

2017 21        324,000,000          84,993,000   

2018 40        199,000,000          37,472,000   

2019 46        180,000,000        186,340,000   

Hết 

tháng 

4/2020

       180,000,000   

TỔNG

2 HỖ TRỢ THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬT SƢ

Đƣợc giao Thực hiện

2016

2017 20,000,000       20,475,000        

2018 20,000,000       -                         

2019 22,000,000       20,475,000        

2020 42,000,000       -                         

TỔNG

3 TĂNG CƢỜNG NĂNG LỰC CHO NGƢỜI THỰC HIỆN TGPL

Đƣợc giao Thực hiện

Năm

Năm

PHỤ LỤC 3

Kết quả thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tƣớng Chính phủ

 

II. Đối với địa phƣơng có huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP và Nghị quyết số 80/NQ-CP của Chính phủ

Số ngƣời đi học về đã 

đƣợc bổ nhiệm Trợ 

giúp viên pháp lý

Chia theo lĩnh vực

Số ngƣời chƣa 

thực hiện theo 

cam kết

Số lƣợng vụ 

việc

Kinh phí Chia theo đối tƣợng

Số lƣợng ngƣời đƣợc hỗ trợ

Kinh phí

1 1                                         

1 1                                         

1 -                                          

2

Năm Số lƣợng lớp

Kinh phí

Số ngƣời 

tham gia



2016

2017 80,000,000       80,000,000        190

2018 80,000,000       80,000,000        100

2019 80,000,000       80,000,000        100

2020 80,000,000       

TỔNG

4 THIẾT LẬP ĐƢỜNG DÂY NÓNG VỀ TGPL

Số lƣợng các cuộc gọi yêu cầu giúp đỡ qua đƣờng dây nóng: …

5 XÂY DỰNG, PHÁT CHUYÊN TRANG, CHUYÊN MỤC VỀ TGPL BẰNG TIẾNG VIỆT, TIẾNG DÂN TỘC TRÊN ĐÀI TRUYỀN THANH XÃ

Tổng số Tiếng Việt
Tiếng Dân 

tộc
Đƣợc giao Thực hiện

2016 -                      -                      

2017 50 50 100,000,000   100,000,000   

2018 50 50 100,000,000   100,000,000   

2019 50 50 100,000,000   100,000,000   

2020 50 50 100,000,000   

TỔNG        400,000,000          300,000,000   

6 TỔ CHỨC CÁC ĐỢT TRUYỀN THÔNG VỀ TGPL Ở CƠ SỞ

Đƣợc giao Thực hiện

2016

2017 50 2005 100,000,000  100,000,000   

2018 50 2167 100,000,000  100,000,000   

2019 50 2439 100,000,000  100,000,000   

Hết 

tháng 

4/2020 50 100,000,000  

TỔNG      400,000,000          300,000,000   

1

1

1

1

Năm

Số lƣợng chuyên trang, chuyên mục đã xây 

dựng
Kinh phí

Năm Số lƣợng đợt

Số lƣợng 

ngƣời tham 

dự

Kinh phí



THỰC HIỆN VỤ VIỆC TGPL THAM GIA TỐ TỤNG CÓ TÍNH CHẤT PHỨC TẠP HOẶC ĐIỂN HÌNH

Được giao Thực hiện
Người 

nghèo

Người 

dân tộc

thiểu số

Trẻ em
Người có

công 
Khác

Tổng số

đối tượng

Hình 

sự
Dân sự

Hành 

chính
Khác

Tổng số

vụ việc

chia theo

lĩnh vực

2016

2017 21     324,000,000          84,993,000   

2018 40     199,000,000          37,472,000   

2019 46     180,000,000        180,000,000   

Hết 

tháng 

4/2020

    180,000,000   

TỔNG

PHỤ LỤC 3

I. Đối với địa phương chưa tự cân đối được ngân sách và không có huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-Cp 

và Nghị quyết số 80/NQ-CP của Chính phủ

Kết quả thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Năm
Số lượng vụ 

việc

Chia theo đối tượng Chia theo lĩnh vựcKinh phí



Tờ gấp

Cẩm 

nan

g

Tài 

liệu

Kinh phí thực 

hiện

Số lượng 

Bảng tin

Số 

lượng 

Hộp 

tin

Kinh phí 

thực hiện

Số 

lượn

g

Kinh 

phí 

thực 

hiện

Số 

lớp

Số 

người 

tham 

gia

Kinh phí 

thực hiện

Số 

người 

được 

hỗ trợ

Kinh phí thực 

hiện

Số 

người 

được 

hỗ trợ

Kinh phí 

thực hiện

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

(24) = (3) + (6) + (11) + 

(14) +(16) +(19) + (21) 

+ (23)

2013

2014

2015

TỔNG

Hỗ trợ bồi dưỡng 

tiếng dân tộc

Kinh phí thực 

hiện

Kinh phí thực 

hiện
Số đợt

Kết quả thực hiện  Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 27/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Số đợt

PHỤ LỤC 2

II. Đối với các địa phương có xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết số 80/NQ-CP

Tập huấn, bồi dưỡng 

nghiệp vụ TGPL

Thông tin, truyền thông Tăng cường năng lực

Hỗ trợ học phí đào tạo 

nghề luật sư

Trợ giúp pháp lý lưu động Sinh hoạt CLB

Đặt bảng thông tin, hộp tin

Năm

Biên soạn tài liệu

Số vụ 

việc

Số 

vụ 

việc 

TGP

L

TỔNG KINH PHÍ 

Cung cấp 

báo PL 

Việt Nam



I. Đối với địa phương chưa tự cân đối được ngân sách, được ngân sách trung ương hỗ trợ

Số đợt Số vụ việc
Kinh phí thực 

hiện

Số lượng 

Bảng tin

Số lượng 

Hộp tin

Kinh phí thực 

hiện

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (4) + (7)

2013 45 451 203,824,000               67          89,000,000          292,824,000   

2014                           -   

2015 60 727      333,000,000          333,000,000   

TỔNG        105        1,178        536,824,000                 67                -          89,000,000          625,824,000   

PHỤ LỤC 2

Kết quả thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 27/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ

TỔNG KINH PHÍ
Năm

Trợ giúp pháp lý lưu động Đặt bảng thông tin, hộp tin



Số đợt

Số vụ 

việc 

TGPL

Kinh phí Số đợt

Số vụ 

việc 

TGPL

Kinh phí
Số 

đợt

Số 

người 

tham 

gia

Kinh phí

Số 

người 

được 

hỗ trợ

Kinh 

phí

Số 

đợt

Số vụ 

việc đã 

hòa 

giải

Kinh phí

Số 

người 

được 

hỗ trợ

Kinh 

phí

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
(17) = (3) + (6) + 

(9) + (14) + (16)

2011
46 345 175,550,000        138 4780 69,000,000        3 150 60,000,000       

Chưa phân bổ kinh 

phí cho tổ HGOCS

2012 46 529 362,807,300        138 4803 69,000,000        3 150 60,000,000       648 648 64,800,000

2013 46 747 336,276,000        138 4140 69,000,000        3 170 60,000,000       828 828 82,800,000

2014 23 747 184,000,000        92 3050 46,000,000     3 184 60,000,000       552 552 55,200,000

2015 23 226 184,000,000        0 0 1 65 20,000,000       420 420 21,000,000

TỔNG 184 2594 1,242,633,300     506    16,773   253,000,000      13  719   260,000,000     -         -       2,448 2,448 223,800,000

PHỤ LỤC 1

Kết quả thực hiện Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Nội dung công việc

Hỗ trợ cán bộ 

làm việc tại CN
Trợ giúp pháp lý lưu động Sinh hoạt CLB

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp 

vụ

Bồi dưỡng 

tiếng dân tộc
Sinh hoạt tổ hòa giải

Năm Tổng kinh phí 
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